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Khoa: CƠ KHÍ




Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: CƠ ĐIỆN TỬ                                                                                                                                                     

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần
Tên học phần: 

Mạng truyền thông công nghiệp.
Mã học phần: 


Số tín chỉ: 


4
Học phần tiên quyết:


+ Kỹ thuật ứng dụng vi diều khiển

+ Kỹ thuật PLC
Đào tạo trình độ: 

Đại học
Giảng dạy cho ngành: 
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Bộ môn quản lý: 

Cơ điện tử
Phân bổ tiết giảng của học phần:

- Nghe giảng lý thuyết: 
30
- Làm bài tập trên lớp: 
10
- Thảo luận: 


5
- Thực hành, thực tập:
15
- Tự nghiên cứu: 

200
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần cung cấp cho người học: kiến thức về kiến trúc mạng và giao thức truyền thông trong công nghiệp, các chế độ truyền tải, cấu trúc, giao tiếp mạng, các phương thức mã hóa, các hệ thống Bus tiêu biểu và các thành phần của hệ thống mạng để người học ứng dụng trong việc tính toán, thiết kế và đánh giá chất lượng hệ thống truyền thông trong công nghiệp.
Phần thực hành: Sinh viên thực hành truyền thông giữa các vi điều khiển Atemega 32 hoặc giữa các PLC S7-300 với nhau.

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Điều khiển hệ thống theo thời gian thực
2. Thiết kế kiến trúc hệ thống thông tin công nghiệp
3. Thiết kế kiến trúc giao thức
4. Kiếm soát truy cập bus và bảo toàn dữ liệu

5. Mã hóa bít và truyền dẫn

6. Lựa chọn thành phần mạng
7. Lựa chọn hệ bus chuẩn

8. Truyền thông giữa các vi điều khiển
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần 

Chủ đề 1: Điều khiển hệ thống theo thời gian thực
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Hệ thời gian thực
a. Khái niệm
b. Thời gian đáp ứng
c. Hệ thống thời gian thực tiêu biểu
d. Đặc điểm của hệ thống thời gian thực
2. Xử lý thời gian thực
a. Yêu cầu của hệ thống về thời gian đáp ứng
b. Hình thức cơ bản của xử lý thời gian thực
c. Tác vụ và xử lý đa nhiệm
d. Trạng thái của một tác vụ
e. Phận loại tác vụ.

f. Các hình thức xử lý đồng thời
g. Phương pháp lập lịch

3. Hệ điều hành thời gian thực
a. Vai trò trong bộ điều khiển
b. Ứng dụng
c. Cấu trúc tiêu biểu
4. Giao tiếp thời gian thực
a. Cấu trúc
b. Các thông số đặc trưng
c. Các kiến trúc giao tiếp
d. Cơ chế giao tiếp
	2
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3
2
2
3
3
3
3
3


	Thái độ
1. Hệ thống điều khiển thời gian thực gặp rất nhiều trong công nghiệp nó giúp quá trình điều khiển linh tin cậy hơn.

2. Cần phải khảo sát kỹ hệ thống để tính toán thời gian đáp ứng của hệ điều khiển.
	

	Kỹ năng
1. Lập lịch xử lý các tác vụ.
2. Lựa chọn hệ điều hành thời gian thực.
3. Lựa chọn kiến trúc giao tiếp.
4. Lựa chọn cơ chế giao tiếp.
	3
3
3
3


Chủ đề 2: Thiết kế kiến trúc hệ thống thông tin công nghiệp
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Kiến trúc.
2. Mô hình phân cấp
a. Mục đích
b. Quản lý thông tin
c. Điều khiển quá trình
d. Cấp trường
3. Cấu trúc vào ra
a. Vào ra tập trung
b. Vào ra phân tán với bus trường chuẩn
c. Vào ra trực tiếp với thiết bị bus trường
4. Cấu trúc điều khiển
a. Điều khiển cục bộ
b. Điều khiển song song
c. Điều khiển tập trung
d. Điều khiển phân tán
5. Cấu trúc điều khiển giám sát
	3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

	Thái độ
1. Có nhiều kến trúc điều khiển khác nhau trong công nghiệp.

2. Cần phải khảo sát kỹ hệ thống để lựa chọn kiến trúc điều khiển phù hợp.
	

	Kỹ năng

1. Thiết kế mô hình phân cấp.

2. Thiết kế cấu trúc vào ra.
3. Thiết kế cấu trúc bộ điều khiển.
	3
3
3


 Chủ đề 3: Thiết kế giao thức
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm cơ bản
a. Dịch vụ truyền thông
b. Giao thức
c. Kiến trúc giao thức
2. Mô hình lớp
a. Mục đích
b. Ý nghĩa
3. Mô hình quy chiếu ISO/OSI
a. Mục đích
b. Ứng dụng

4. Kiến trúc TCP/IP
a. Mục đích
b. Ứng dụng
	3
3
3
3
3
3
3
3

3

	Thái độ
1. Khi truyền tin cho nhau các hệ điều khiển cần có giao thức
2. Cần phải khảo sát kỹ hệ thống để lựa chọn kiến trúc giao thức tối ưu.
	

	Kỹ năng

1. Thiết kế mô hình lớp.
2. Thiết kế giao thức dựa trên mô hình.
	3
3


Chủ đề 4: Kiếm soát truy cập bus và bảo toàn dữ liệu
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Vấn đề kiểm soát truy cập BUS
a. Khái niệm
b. Phân loại
2. Phương pháp kiếm soát truy cập BUS
a. Phương pháp Master/Slave
b. Phương pháp Token Passing
c. Phương pháp TDMA
d. Phương pháp CSMA/CD

e. Phương pháp CSMA/CA
3. Vấn đề bảo toàn dữ liệu
a. Khai niệm
b. Phân loại

c. Giải pháp
4. Phương pháp bảo toàn dữ liệu
a. Phương pháp bít chẵn lẻ
b. Phương pháp bít chẵn lẻ hai chiều
c. Mã vòng (CRC)
d. Nhồi bít
	3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

	Thái độ
1. Các phương pháp truyền tin được sử dụng nhiều trong công nghiệp giúp truyền tin tin cậy và linh hoạt hơn.
2. Cần phải khảo sát kỹ hệ thống để lựa chọn phương pháp truy cập bus và bảo toàn dữ liệu phù hợp.
	

	Kỹ năng

1. Phân tích đánh giá các phương pháp truy cập BUS.

2. Lựa chọn phương pháp truy cập BUS.
3. Phân tích đánh giá các phương pháp bảo toàn dữ liệu.

4. Lựa chọn phương pháp bảo toàn dữ liệu.
	2

2

3

2


Chủ đề 5: Mã hóa bít và truyền dẫn
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Vấn đề mã hóa bít

a. Khái niệm
b. Các yếu tố kỹ thuật
2. Phương pháp mã hóa bít

a. Mã NRZ và RZ

b. Mã Manchester

c. Mã AFP

d. Mã FSK

3. Phương thức truyền dẫn

a. Đơn cực
b. Vi sai
4. Phương pháp truyền dẫn

a. RS-232

· Đặc điểm cơ bản 
· Mức tín hiệu
· Giao diện cơ học
· Ghép nối
b. RS-485

· Đặc điểm cơ bản 
· Mức tín hiệu
· Giao diện cơ học
· Ghép nối hai dây
· Ghép nối bốn dây
c. MBP (Manchester Coded, Bus Powered)
	3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

3

3

3

3

3

	Thái độ
1. Các phương pháp mã hóa và truyền dẫn được áp dụng nhiều trong công nghiệp giúp truyền tin nhanh và an toàn hơn.
2. Cần phải khảo sát kỹ hệ thống để lựa chọn phương pháp mã hoán và truyền dẫn phù hợp.
	

	Kỹ năng

1. Phân tích đánh giá các phương pháp mã hóa bít.

2. Lựa chọn phương pháp truy mã hóa bít.

3. Phân tích đánh giá các phương pháp truyền dẫn.

4. Lựa chọn phương pháp truyền dẫn.
	3

2

3

2


Chủ đề 6: Lựa chọn thành phần mạng
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các phương tiện truyền dẫn
a. Dây xoắn đôi
b. Cáp đồng trục
c. Cáp quang
d. Vô tuyến

2. Giao diện mạng
a. Cấu trúc giao diện mạng
b. Ghép nối PLC
c. Ghép nối PC

d. Ghép nối vào/ra phân tán
e. Ghép nối các thiết bị trường
3. Phần mềm trong hệ thống mạng
a. Phần mềm giao thức
b. Phần mềm giao diện lập trình ứng dụng
4. Thiết bị liên kết mạng
a. Bộ lặp
b. Cầu nối
c. Router
d. Gateway

5. Các linh kiện mạng khác
	3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

	Thái độ
1. Các thành phần mạng sử dụng nhiều trong công nghiệp giúp truyền xa và an toàn hơn.
2. Cần phải khảo sát kỹ hệ thống để lựa chọn thành phần mạng  phù hợp.
	

	Kỹ năng

1. Lựa chọn dây tín hiệu.
2. Thiết kế giao diện mạng.
3. Lựa chọn thành phần mạng và phần mềm trong hệ thống mạng.
	2

3
2


Chủ đề 7: Lựa chọn hệ BUS chuẩn
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. PROFIBUS
a. Kiến trúc giao thức
b. Cấu trúc mạng và kỹ thuật truyền dẫn
c. Truy cập BUS
d. Dịch vụ truyền dữ liệu
e. Cấu trúc bức điện
f. PROFIBUS-FMA
g. PROFIBUS-DP
h. PROFIBUS-PA

2. CAN

a. Kiến trúc giao thức

b. Cấu trúc mạng và kỹ thuật truyền dẫn
c. Cơ chế giao tiếp
d. Cấu trúc bức điện
e. Truy cập BUS
f. Bảo toàn dữ liệu

g. Mã hóa bít

h. Ứng dụng.

3. DeviceNet

a. Cơ chế giao tiếp
b. Mô hình đối tượng
c. Mô hình địa chỉ
d. Cấu trúc bức điện
e. Dịch vụ thông báo

4. Modbus

a. Cơ chế giao tiếp
b. Cấu trúc bức điện
c. Bảo toàn dữ liệu

d. Modbus Plus

5. INTERBUS

a. Kiến trúc giao thức

b. Cấu trúc mạng và kỹ thuật truyền dẫn
c. Cơ chế giao tiếp
d. Cấu trúc bức điện
e. Dịch vụ giao tiếp
6. AS-i

7. Foundation Fieldbus

8. Ethernet
	2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

	Thái độ
1. Các hệ bus chuẩn áp dụng nhiều trong công nghiệp.

2. Các hệ bus chuẩn sẽ tối ưu với từng hệ thống cụ thể, vì vậy cần phải khảo sát kỹ hệ thống để lựa chọn hệ bus phù hợp.
	

	Kỹ năng

1. Phân tích đánh giá bus chuẩn.

2. Lựa chọn hệ Bus chuẩn.
	3

2


Chủ đề 8: Truyền thông giữa các vi điều khiển
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Vi điều khiển ATmega32
2. Tín hiệu

a. Kiểu tín hiệu

b. Tính chất vật lý

c. BUS
d. Khả năng phối hợp tải

3. Định dạng

a. Kiểu định dạng

b. Lưu lượng trao đổi

c. Định dạng gói thông tin

4. Tốc độ thu phát

5. Lỗi và kiếm soát lỗi

a. Check sum

b. Parity

c. CRC

d. Redundancy (RAID), thừa dư

6. Bộ lệnh và trả lời

a. Bộ lệnh

b. Bộ trả lời

c. Cú pháp

7. Kịch bản
8. Thiết kế và chế tạo một hệ thống 3 vi điều khiển
a. Sơ đồ nguyên lý

b. Sơ đồ mạch in

c. Chế tạo, và kiểm tra mạch
9. Cài đặt thuật toán

a. Master - Slave

b. Phương pháp Master/Slave

c. Phương pháp Token Passing

d. Phương pháp TDMA
	3

3
3

3
3
3
3

3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3

3

3
3
3

3

3

	Thái độ

1. Truyền thông giữa các bộ điều khiển được sử dụng rỗng rãi, nó giúp cho các quá trình điều khiển phân cấp linh hoạt hơn.

2. Luôn luôn cần giao thức ghép nối để kết nối các thiết bị với nhau.

3. Cẩn thận trong quá trình thiết kế giao thức ghép nối.
	

	Kỹ năng

1. Thiết kế giao thức kết nối giữa các thiết bị.

2. Tính hiệu suất của giao thức.

3. Phân tích đánh giá được độ tin cậy của giao thức.

4. Xây dựng kịch bản truyền tin.
5. Viết chương trình truyền thông giữa các bộ vi điều khiển.
	3
3
3

3
4

	
	


4. Hình thức tổ chức dạy - học

4.1. Lịch trình chung
	Chủ đề

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Điều khiển hệ thống theo thời gian thực
	2
	2
	1
	1
	30
	36

	Thiết kế kiến trúc hệ thống thông tin công nghiệp
	3
	2
	2
	1
	30
	38

	Thiết kế kiến trúc giao thức
	3
	2
	0
	1
	20
	26

	Kiếm soát truy cập bus và bảo toàn dữ liệu
	3
	1
	0
	1
	20
	25

	Mã hóa bít và truyền dẫn
	3
	1
	0
	1
	20
	25

	Lựa chọn thành phần mạng
	3
	0
	0
	0
	10
	13

	Lựa chọn hệ bus chuẩn
	3
	0
	0
	0
	20
	23

	Truyền thông giữa các vi điều khiển
	10
	2
	2
	10
	50
	74


5. Tài liệu 

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1. 1
	Hoàng Minh Sơn 
	Bài giảng mạng truyền thông công nghiệp
	2006
	Nội bộ
	Bộ môn CĐT

	2. 1
	Hoàng Minh Sơn
	Mạng truyền thông công nghiệp
	2006
	KH&KT
	Thư viện

	3. 
	Siemens
	Siemens NET – industrial communication networks
	1998
	Siemens AG
	Bộ môn CĐT


6. Đánh giá kết quả học tập

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Bài tập
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Vấn đáp
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Vấn đáp
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Vấn đáp
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     
Nguyễn Văn Nhận




     Vũ Thăng Long
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